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I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Năm 2012 

1.  
Quyết 

định 

34/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

về hoạt động vận tải đường bộ trong đô 

thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành 

khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Khoản 3, điểm a khoản 4 

Điều 4; điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều 8 của Quy 

định kèm theo Quyết định  

Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 

34/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND 

tỉnh bàn hành Quy định về hoạt động vận tải đường 

bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành 

khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu   

08/4/2022 

Năm 2013 

2.  
Quyết 

định 

32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Khoản 1 Điều 1; Điều 6; 

điểm b Khoản 1 Điều 7; 

Điều 8; Điều 9; Điều 10; 

Điều 11; Điều 12; Điều 

13; Điều 14; Khoản 2 Điều 

15, Khoản 1 Điều 17 của 

Quy định kèm theo Quyết 

định  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

20/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều tại Quy định về dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 

14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

10/7/2020 
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Năm 2014 

3.  
Quyết 

định 

15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Khoản 6, Điều 5;  Điểm đ,  

Điểm h,  Điểm g, Khoản 2, 

Điều 9;  Khoản 2, Điều 22;  

Khoản 4, Điều 5; Điều 7 

của Quy định kèm theo  

Quyết định 

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

01/10/2019 

Năm 2015 

4.  
Quyết 

định 

05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của 

UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định 

về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 4;  

Điều 6;  Điều 7;  Điều 9;  

Điều 10;  Khoản 2, Điều 

11;  Khoản 1, Điều 13;  

Điều 15;  Phụ lục 5 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-

UBND ngày 21/12/2018 về  Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh lai 

châu ban hành kèm theo quyết định số 05/2015/QĐ-

UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh lai châu 

01/01/2019 

Năm 2016 

5.  
Quyết 

định 

07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

Điều 2; khoản 2 Điều 3 

của Quy định kèm theo 

Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 47/2021/QĐ-

UBND ngày 13/12/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh 

Lai Châu 

01/01/2022 

6.  
Quyết 

định 

27/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định thu tiền 

bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Khoản 3 Điều 1; Điều 2; 

Điều 3  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 

năm 2016 của UBND tỉnh về quy định thu tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

23/3/2020 

https://vbpl.vn/laichau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2015/Q%C4%90-UBND%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laichau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2015/Q%C4%90-UBND%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laichau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2015/Q%C4%90-UBND%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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7.  
Quyết 

định 

29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2017-2021 

Điều 1; Điều 5; Điều 6; 

Điều 10 của Quy định kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh lai châu giai đoạn 2017- 

2021 ban hành kèm theo quyết định số 29/2016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2016 của uỷ ban nhân dân tỉnh 

01/02/2020 

8.  
Quyết 

định 

46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016  

của UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-

UBND, Quyết định số 35/2014/QĐ-

UBND; bãi bỏ một số điều của Quy định 

kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-

UBND, số 35/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ 

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu   

Khoản 1 Điều 1  

Bị bãi bỏ 1 phần bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND ngày 04/5/2020 về ban hành Quy định một số 

nội dung về trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

15/5/2020 

Khoản 4 Điều 1  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2021 về ban hành Quy định về hạn mức 

giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; 

hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không 

có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước 

tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/5/2021 

 

Năm 2017 

9.  
Quyết 

định 

05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành tiêu chí 

đánh giá xếp loại chính quyền xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Sửa đổi: Khoản 1 Điều 2; 

Điểm d Khoản 2, điểm b 

khoản 5, điểm a, c, d 

khoản 6, khoản 8 Điều 3; 

Khoản 2 Điều 4; khoản 1, 

2 Điều 5; Điều 6. 

Bãi bỏ phụ lục 01 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

18/2023/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu 

chí đánh giá xếp loại chính quyền xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu Ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

15/9/2023 

10.  
Quyết 

định 
22/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế 

Điểm a khoản 1 Điều 5; 

Điều 8; Điều 10; điểm b, 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 về sửa đổi, bổ 
28/6/2021 



4 

phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

điểm c khoản 1 Điều 11; 

khoản 6 Điều 12 của Quy 

chế kèm theo Quyết định  

sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-

UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh 

11.  
Quyết 

định 

30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành đơn giá 

bồi thường về nhà, công trình xây dựng 

trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản 

khác gắn liền với đất khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ phụ lục II; cụm từ 

“cây trồng, vật nuôi” 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 

16/11/2022 về bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 

30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh 

ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây 

dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác 

gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh 

26/11/2022 

12.  
Quyết 

định 

31/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế 

phối hợp xử lý vi phạm trong công tác 

quản lý, bảo vệ  kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Khoản 2,  khoản 3 Điều 8;  

điểm b khoản 5 Điều 9;  

khoản 2 Điều 10; khoản 2, 

khoản 3 Điều 14; Điều 15 

của Quy chế kèm theo  

Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế phối hợp xử lý vi 

phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 

15/01/2020 

13.  
Quyết 

định 

  32/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định về điều 

kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh 

Trưởng, Phó trưởng phòng và tương 

đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra 

giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải 

tỉnh Lai Châu 

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 5;  khoản 2, khoản 3, 

khoản 4 Điều 6; khoản 3 

Điều 7; khoản 3 Điều 8 

của Quy định kèm theo 

Quyết định  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

45/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng 

và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra 

giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo Quyết định số  

32/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh 

Lai Châu  

17/12/2021 
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14.  
Quyết 

định 

  33/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 

của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy 

định điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp 

Trưởng, cấp phó các tổ chức, đơn vị 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Khoản 1 Điều 2; điểm b, đ 

khoản 4 Điều 3;  

khoản 2, 5 Điều 4, khoản 

5 Điều 5, khoản 5 Điều 6, 

khoản 4 Điều 7, khoản 4 

Điều 8, khoản 4 Điều 9. 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp 

Trưởng, cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo 

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 

của UBND tỉnh Lai Châu 

06/01/2023 

15.  
Quyết 

định 

  38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu  

Điều 4; khoản 2 Điều 6; 

khoản 2 Điều 7; khoản 3 

Điều 15 của Quy định kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-

UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 

10/4/2021 

16.  
Quyết 

định 

  42/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lai Châu 

Khoản 1 Điều 1; khoản 1, 

5, 6 Điều 4; khoản 3 Điều 

6; khoản 3 Điều 7  của 

Quy định kèm theo Quyết 

định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 

30/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 

02/5/2022 

17.  
Quyết 

định 

  45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi nội 

dung một số Quyết định quy phạm pháp 

luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Khoản 4, Điều 1  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022 về ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu   

01/02/2022 

18.  
Quyết 

định 

  46/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Ngoại vụ 

Khoản 3, 4, 5 Điều 4; 

khoản 2 Điều 5; khoản 2, 3 

Điều 6 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-

UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 

07/9/2022 
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19.  
Quyết 

định 

57/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

cấp Trưởng, cấp Phó các tồ chức, đơn vi 

thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Điều 1; điểm a, điểm c 

khoản 3 Điều 3; Khoản 1, 

2, 4, 5, 6 Điều 4; Khoản 3, 

4 Điều 5; Khoản 3, 4 Điều 

6. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

60/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với cấp Trưởng,  cấp phó các tổ chức, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 57/2017/QĐ-

UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 

12/01/2023 

20.  
Quyết 

định 

61/2017/QĐ-UBND  ngày 17/10/2017 

của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức 

danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai 

Châu 

Điểm a, điểm b, khoản 1 

Điều 1; khoản 1 Điều 2;  

điểm a, điểm e, khoản 4, 

khoản 5 Điều 4; khoản 2 

Điều 5; khoản 2 Điều 6  

của Quy định kèm theo 

Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh 

lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

61/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND 

tỉnh Lai Châu 

17/12/2021 

21.  
Quyết 

định 

76/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo; 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo 

dục và đào tạo thuộc UBND huyện, thành 

phố tỉnh Lai Châu 

Điểm a khoản 1 Điều 3; 

điểm c, d khoản 2 Điều 3; 

điểm c, d khoản 3 Điều 3; 

khoản 4 Điều 3; Điều 6; 

Khoản 4, Điều 7. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

59/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố 

của tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

76/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

tỉnh Lai Châu 

12/01/2023 

Năm 2018 

22.  
Nghị 

quyết 

19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh Lai Châu quy định mức 

hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung 

học cơ sở ở các xã khu vực II không được 

hưởng chế độ theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 

Khoản 4 Điều 1  

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 10/2020/NQ-

HĐND ngày 10/7/2020 về sửa đổi Khoản 4 Điều 1 

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho 

học sinh tiểu học, trung học cơ sở các xã khu vực II 

không được hưởng chế độ theo Nghị định 

01/8/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
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116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 

23.  
Quyết 

định 

06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

định công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điểm a khoản 1 Điều 6; 

điểm b khoản 3 Điều 32 của 

Quy định kèm theo Quyết 

định  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

25/01/2020 

24.  
Quyết 

định 

17/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế 

phối hợp trong quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Khoản 1 Điều 4; Điều 5; 

điểm a, khoản 1 Điều 6; 

điểm a khoản 1, điểm b 

khoản 2 Điều 9; khoản 1 

Điều 11 của Quy chế kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-

UBND ngày 23/9/2021 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 

về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh 

04/10/2021 

25.  
Quyết 

định 

18/2018/QĐ-UBND ngày  09/5/2018  của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, 

Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Điểm b khoản 5 Điều 3; 

điểm a khoản 3 Điều 4; 

điểm a khoản 3 Điều 5; 

Điểm a, điểm b khoản 3 

Điều 6; điểm a khoản 3 

Điều 7 của Quy định kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối 

với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 

của UBND tỉnh Lai Châu 

05/9/2020 

26.  
Quyết 

định 

19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định một số 

nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công 

vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Khoản 3 Điều 3, khoản 2 

Điều 4, khoản 1 Điều 6, 

Điều 7, khoản 5 Điều 10; 

Bãi bỏ một số điểm tại Điều 

4, Điều 8 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 29/2022/QĐ-

UBND ngày 22/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định một số nội dung về quản lý, sử 

dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 

31/8/2022 

27.  
Quyết 

định 

35/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai 

Khoản 4, khoản 5 Điều 4; 

khoản 1 Điều 8; khoản 1 

Điều 31 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 48/2022/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định tổ chức thực hiện và quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

25/12/2022 
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Châu hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh 

28.  
Quyết 

định 

41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định về phân 

cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Điều 2; khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 Điều 4; khoản 1, 

khoản 2 Điều 11; khoản 1 

Điều 16 của Quy định kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 40/2021/QĐ-

UBND ngày 08/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, 

sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

41/2018/QĐ-UBND ngày10/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnhLai Châu 

18/11/2021 

29.  
Quyết 

định 

42/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

cụ thể một số nội dung về quản lý cây 

xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Khoản 4 Điều 4; điểm a 

khoản 1, điểm a khoản 4 

Điều 6; khoản 1 Điều 10; 

khoản 3 Điều 14; Điều 15; 

Điều 17; Điều 20; khoản 1 

Điều 20 của Quy định kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-

UBND ngày 14/02/2022 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định cụ thể một số nội dung về quản 

lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 42/2018 ngày 

10/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 

28/02/2022 

Năm 2019 

30.  
Nghị 

quyết 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của 

HĐND tỉnh Lai Châu về Quy định mức 

chi đối với các giải thi đấu thể thao và 

chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vật động viên thể thao thành tích 

cao trên địa bàn 

Khoản 1, 3, 4 Điều 1  

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 54/2021/NQ-

HĐND ngày 14/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi 

đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh 

dưỡng đối với huấn luyện viên, vật động viên thể 

thao thành tích cao trên địa bàn 

01/11/2021 

31.  
Nghị 

quyết 

11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của 

HĐND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Khoản 1 Điều 2; khoản 3, 

khoản 4, khoản 5 Điều 3; 

khoản 6 Điều 4; Điều 7; 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 9 của Quy định kèm 

theo Nghị quyết  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

12/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và luân chuyển 

cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của HĐND tỉnh  

10/4/2022 

Khoản 1 Điều 2; khoản 5, 

khoản 7 Điều 4; Điều 11 của 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

42/2023/NQ-HĐND ngày 17/10/2023 về Sửa đổi, 
01/11/2023 
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Quy định kèm theo Nghị 

quyết  

bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ 

luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh đã được sửa đổi, bổ 

sung theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 

29/3/2022 của HĐND tỉnh 

32.  
Quyết 

định 

07/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 1; Điều 19; Điều 20; 

Điều 21; Điều 22; Điều 23; 

Điều 26; Điều 27; Điều 28; 

Điều 29 của Quy chế và Phụ 

lục I kèm theo Quyết định  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh 

06/7/2021 

33.  
Quyết 

định 

10/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng 

thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai 

Châu 

Điều 12 của Quy chế kèm 

theo Quyết định  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

39/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về sửa đổi, 

bổ sung Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng 

chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước 

tỉnh Lai Châu  ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND 

tỉnh 

10/11/2020 

34.  
Quyết 

định 

12/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

Điều 9; Điều 12 của Quy 

chế kèm theo Quyết định  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 về sửa đổi 

bổ, sung một số điều của quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành, và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và điều chinh giữa các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

15/02/2021 

35.  
Quyết 

định 

25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai 

Khoản 1 Điều 10 của Quy 

chế kèm theo Quyết định  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND ngày 09/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 

19/6/2021 
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Châu 16/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

Điều 2; khoản 3 Điều 4; 

Điều 6; Điều 7; Điều 9; 

khoản 2, 3 Điều 12; khoản 6 

Điều 14; khoản 2, 5 Điều 15  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

19/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

25/9/2023 

36.  
Quyết 

định 

35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài 

chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi 

mới công nghệ và các hoạt động khoa 

học, công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Khoản 3, khoản 4 Điều 3; 

khoản 3, khoản 4 Điều 4; 

khoản 2, khoản 3 Điều 5; 

khoản 2, khoản 3 Điều 6 của 

Quy định kèm theo Quyết 

định;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

13/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Quy định một số nội dung 

thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng 

dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa 

học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

15/4/2020 

37.  
Quyết 

định 

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

Ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu (giai đoạn 2020 – 2024). 

Đối với giá đất tại các tuyến 

đường, phố trong bảng giá 

đất giai đoạn 2020 - 2024 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu được điều chỉnh 

tại Quyết định này sẽ hết 

hiệu lực thi hành khi Quyết 

định này có hiệu lực 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-

UBND ngày 06/12/2021 về Điều chỉnh, bổ sung 

bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh Lai Châu 

01/01/2022 

Năm 2020 

38.  
Quyết 

định 
08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy 

Khoản 4 Điều 4; Điểm a 

khoản 2 Điều 10; khoản 1 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-

UBND ngày 17/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số 
30/6/2021 



11 

định quản lý hoạt động du lịch trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 11; điểm g khoản 19 

Điều 13 của Quy định kèm 

theo Quyết định  

điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

39.  
Quyết 

định  

16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

một số nội dung về trình tự thực hiện thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Điều 4; Điều 14; Điều 15; 

Khoản 8 Điều 21; Khoản 1 

Điều 23. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

05/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu 

01/4/2023 

40.  
Quyết 

định 

17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Danh 

mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và 

cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân 

cách đường phố, công viên, vườn hoa và 

khuôn viên các công trình công cộng 

trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Mục 2, Mục 3, Mục 6 Phụ 

lục I; khoản 1 Điều 1  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 06/2022/QĐ-

UBND ngày 10/03/2022 về sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Danh mục cây xanh trồng, hạn chế 

trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách 

đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các 

công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND 

tỉnh Lai Châu 

20/3/2022 

Bổ sung danh mục tại Mục 

1, Mục 2 phụ lục I Điều 1; 

sửa đổi mục 4 thành mục 5. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2023/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung về việc danh mục cây xanh 

đô thị khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm 

trồng trên vỉa hè, trong giải phân cách đường phố, 

trong công viên, vườn hoa và khuôn viên các công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 

15/5/2020 và Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

03/7/2023 

41.  
Quyết 

định 

48/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

Khoản 1 Điều 4; Điều 7; 

khoản 5 Điều 9; Điều 11; 

khoản 1 Điều 13; khoản 4 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

56/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định thực hiện cơ chế 

10/01/2023 
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thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

Điều 16; Điều 18; khoản 1, 

2 Điều 21 

 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

Năm 2021 

42.  
Nghị 

quyết 

42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của 

HĐND tỉnh Lai Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Nội dung khoản phí tại mục 

8, mục 12; 

Nội dung khoản lệ phí tại 

mục 1, mục 2.2, mục 2.3, 

mục 3 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số  

31/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về sửa đổi, bổ 

sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí 

tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

15/8/2022 

Bãi bỏ lệ phí đăng ký cư trú 

quy định tại số thứ tự thứ 

nhất Biểu chi tiết Danh mục 

lệ phí kèm theo Nghị quyết 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 

28/02/2023 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ một phần nội 

dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi 

tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của HĐND tỉnh) 

15/3/2023 

Số thứ tự 17 Biểu chi tiết 

Danh mục lệ phí kèm theo 

Nghị quyết 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 74/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức 

thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

01/01/2024 

43.  
Quyết 

định 

16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành giá dịch 

vụ sử dụng tiện ích bán hàng tại chợ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Phụ lục I khoản 1 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

30/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về  Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 16/2021/QĐ-

UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh ban hành 

giá dịch vụ sử dụng dịch vụ tiện ích bán hàng tại 

chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/9/2022 

44.  
Quyết 

định 
25/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành một số 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 6 
Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về Phân cấp 
15/7/2023 
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nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu 

45.  
Quyết 

định 

29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 

khoản 3, điểm d khoản 4 

Điều 8  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

10/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Quy định quản lý nhà nước 

về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021 

25/5/2023 

46.  
Quyết 

định 

31/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Phụ lục II Điều 2 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 39/2022/QĐ-

UBND ngày 28/10/2022 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 

08/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

10/11/2022 

Năm 2022 

47.  
Nghị 

quyết 

12/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của 

HĐND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định mức chi đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khoản 1 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 42/2023/NQ-

HĐND ngày 17/10/2023 về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển 

cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của HĐND tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 

29/3/2022 của HĐND tỉnh 

01/11/2023 

48.  
Nghị 

quyết 

31/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của 

HĐND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung 

một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí 

tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 

42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của 

HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Điểm a khoản 2 Điều1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 

28/02/2023 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ một phần nội 

dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi 

tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của HĐND tỉnh) 

15/3/2023 
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49.  
Quyết 

định 

06/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung 

Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng 

và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân 

cách đường phố, công viên, vườn hoa và 

khuôn viên các công trình công cộng 

trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai 

Châu Ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 

Bổ sung danh mục tại Mục 

1, Mục 2 phụ lục I Điều 1; 

sửa đổi mục 4 thành mục 5. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2023/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung về việc danh mục cây xanh 

đô thị khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm 

trồng trên vỉa hè, trong giải phân cách đường phố, 

trong công viên, vườn hoa và khuôn viên các công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 

15/5/2020 và Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

 

03/7/2023 

50.  
Quyết 

định 

21/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

về quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật 

tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 9 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về Phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu 

15/7/2023 

51.  
Quyết 

định 

28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương 

tỉnh Lai Châu 

Khoản 1 Điều 1; khoản 4, 

khoản 5 Điều 2  của Quy 

định kèm theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Công thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 

của UBND tỉnh Lai Châu 

25/12/2023 

52.  
Quyết 

định 

46/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư nguồn NSNN giao cho cộng đồng 

tự thực hiện xây dựng công trình theo 

định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng 

tiền) thuộc các CTMTQG giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Điều 4; khoản 7 Điều 9 của 

Quy định kèm theo Quyết 

định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

34/2023/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý, 

thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách 

nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng 

công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc 

bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-

UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

15/12/2023 

53.  Quyết 51/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/7/2023 
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Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 54 văn bản, trong đó: 

- Số văn bản hết hiệu lực một phần: 54 văn bản (gồm 06 Nghị quyết và 48 Quyết định).  

- Số văn bản ngưng hiệu lực một phần: Không có. 

 

định UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng, 

bảo trì công trình xây dựng và quản lý an 

toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 3 13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về Phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu 

Năm 2023 

54.  
Quyết 

định 

08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định 

về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 5; khoản 2, khoản 3 

Điều 18 của Quy định kèm 

theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

26/2023/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 

20/4/2023 của UBND tỉnh 

01/11/2023 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 
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